
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế Quy định 
về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hồ Chí Minh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét công văn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-COLLAGEN ngày 
25/01/2026 về việc đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm 
mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý dịch vụ y tế.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi 40 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở 

Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp (đính kèm danh sách) cho Công ty TNHH 
Xuất nhập khẩu N-COLLAGEN (địa chỉ (cũ): 28 đường lô B, khu TĐC Cảng sông 
Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường và Chi nhánh Tân Tạo - Công ty cổ phần Dược & Mỹ phẩm 
Gia Phú (địa chỉ (cũ): Lô 30 đường số 2, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) là nhà sản xuất. 

Lý do: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-COLLAGEN có văn bản đề 
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Phòng Quản lý Dịch vụ Y tế, Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng 
Kiểm tra – Pháp chế, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-COLLAGEN, Chi nhánh 
Tân Tạo - Công ty cổ phần Dược & Mỹ phẩm Gia Phú và các cơ sở kinh doanh 
mỹ phẩm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ Y TẾ 
Số:            /QĐ-SYT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2026

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Cục Quản lý dược;
- Ban Giám đốc Sở;
- Sở Y tế các Tỉnh/Thành;
- Chi Cục QLTT TP.HCM;
- UBND các phường, xã, đặc khu;
- Lưu: VT, P. QLDVYT, TMG.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Nam



DANH SÁCH
CÁC SỐ PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM BỊ THU HỒI

(đính kèm theo Quyết định số ______  /QĐ-SYT ngày       /       /2026
 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh)

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm Số công bố
Ngày cấp 

số tiếp 
nhận

1 N-COLLAGEN KEM B5 & RETINAL 004017/25/CBMP-
HCM

07-10-2025

2 N-COLLAGEN KEM FACE NHÂN SÂM 004019/25/CBMP-
HCM

07-10-2025

3 N-COLLAGEN SERUM SKIN’S CARE 004896/25/CBMP-
HCM 30-10-2025

4 N-COLLAGEN KEM FACE NHÂN SÂM 004895/25/CBMP-
HCM 30-10-2025

5 N-COLLAGEN WHITENING FACE 
CREAM

004018/25/CBMP-
HCM

07-10-2025

6 N-COLLAGEN CHỐNG NẮNG HA NÂNG 
TONE

003491/25/CBMP-
HCM 24-9-2025

7 N-COLLAGEN NIGHT FACE CREAM 003016/25/CBMP-
HCM 12-9-2025

8 N-COLLAGEN GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT NHÂN SÂM

003015/25/CBMP-
HCM 12-9-2025

9 N-COLLAGEN SERUM TỔ YẾN 
COLLAGEN

003013/25/CBMP-
HCM 12-9-2025

10 N-COLLAGEN WHITENING POWER 
SPOT SET

003014/25/CBMP-
HCM 12-9-2025

11 N-COLLAGEN DAY FACE CREAM 003017/25/CBMP-
HCM 12-9-2025

12 N-COLLAGEN SERUM SKIN’S CARE 002519/25/CBMP-
HCM 05-9-2025

13 N-COLLAGEN SERUM DƯỠNG MI 002521/25/CBMP-
HCM 05-9-2025

14 N-COLLAGEN SUN CREAM 002138/25/CBMP-
HCM 26-8-2025
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15 N-COLLAGEN KEM B5 & RETINAL 001209/25/CBMP-
HCM 05-8-2025

16 N-COLLAGEN KEM FACE TRÀ XANH 001303/25/CBMP-
HCM 06-8-2025

17 N-COLLAGEN WHITENING FACE 
CREAM

000202/25/CBMP-
HCM 09-7-2025

18 N-COLLAGEN CHỐNG NẮNG HA NÂNG 
TONE

002518/25/CBMP-
HCM 05-9-2025

19 N-COLLAGEN SCRUBS GEL NATURAL 002520/25/CBMP-
HCM 05-9-2025

20 N-COLLAGEN PEEL DA SINH HỌC 002522/25/CBMP-
HCM 05-9-2025

21 N-COLLAGEN SON DƯỠNG COLLAGEN 001210/25/CBMP-
HCM 05-8-2025

22 N-COLLAGEN SERUM B5 & RETINAL 001208/25/CBMP-
HCM 05-8-2025

23 N-COLLAGEN SERUM CAO CẤP 001211/25/CBMP-
HCM 05-8-2025

24 N-COLLAGEN KEM FACE NHÂN SÂM 000204/25/CBMP-
HCM 09-7-2025

25 N-COLLAGEN FACE MỜ NÁM ĐÊM 000012/25/CBMP-
HCM 03-7-2025

26 N-COLLAGEN KEM FACE NHÂN SÂM 000013/25/CBMP-
HCM 03-7-2025

27 N-COLLAGEN WHITE GLOW SKIN 000011/25/CBMP-
HCM 03-7-2025

28 N-COLLAGEN SERUM SKIN'S CARE 002247/25/CBMP-
HCM 19-5-2025

29 N-COLLAGEN SỮA RỬA MẶT TINH 
THỂ BẠCH NGỌC

002246/25/CBMP-
HCM 19-5-2025

30 N-COLLAGEN SON DƯỠNG COLLAGEN 000826/25/CBMP-
HCM 05-3-2025

31 N-COLLAGEN PHUN SƯƠNG 
COLLAGEN HA

003238/24/CBMP-
HCM 20-6-2024
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32 N-COLLAGEN BODY RETINOL 002162/23/CBMP-
HCM 25-5-2023

33 N-COLLAGEN PEEL DA SINH HỌC 000129/23/CBMP-
HCM 16-01-2023

34 N-COLLAGEN KEM FACE TRÀ XANH 004420/22/CBMP-
HCM 10-11-2022

35 N-COLLAGEN SERUM RAU MÁ 004419/22/CBMP-
HCM 10-11-2022

36 N-COLLAGEN GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT NHÂN SÂM

004583/22/CBMP-
HCM 22-11-2022

37 N-COLLAGEN BODY COLLAGEN 1747/22/CBMP-
HCM 02-6-2022

38 N-COLLAGEN FACE NÁM ĐÊM 1744/22/CBMP-
HCM 02-6-2022

39 N-COLLAGEN SERUM TỔ YẾN 
COLLAGEN

1922/22/CBMP-
HCM 10-6-2022

40 N-COLLAGEN WHITE GLOW SKIN 1746/22/CBMP-
HCM 02-6-2022
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